
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Mô Tả Khóa huấn luyện cấp Chứng chỉ Phát triển Chuyên môn
(Professional Development Certification, PDC)

Loại 
PDC Tiêu đề và mô tả khóa huấn luyện Giờ tín chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 

CỐ
T 

LÕ
I 

Duy trì tính chuyên nghiệp - (KIP) 
Tập trung vào vai trò của người lao động trong việc 
thiết lập ranh giới chuyên nghiệp, làm việc theo danh 
sách nhiệm vụ, khi nào và cách giữ bảo mật thông tin, 
cũng như các gợi ý lưu trữ hồ sơ. 

Hội thảo trực 
tuyến trên 

Zoom 
3.5 

Học trực tuyến 
1.5 

Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 
Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 

Làm việc Chung với nhau - (WT) 
Kỹ thuật giao tiếp quyết đoán và giải quyết vấn 
đề dành cho người sử dụng lao động và người 
lao động; làm rõ kỳ vọng; và sử dụng các giá trị 
và ngôn ngữ định hướng theo cá nhân. 

Hội thảo trực 
tuyến trên 

Zoom 
3 

Học trực tuyến 
1.5 

Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 
Nâng cao khả năng bản thân & Hỗ trợ 

Giúp Người chăm sóc chống Gian lận & 
Bạo hành - (F&A) 
Nhận biết và báo cáo tình trạng bạo hành và bỏ bê 
trẻ em, người lớn tuổi và người khuyết tật; gian lận 
Medicaid & Medicare; vai trò của người chăm sóc; giải 
quyết vấn đề; và thông tin địa phương. 

Hội thảo trực 
tuyến trên 

Zoom 
3.5 

Học trực tuyến 
1.5 

Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 
Giáo dục 
Đào tạo và Tự phát triển bản thân 

Phòng ngừa Sự cố Nghiêm trọng - (SIP) 
Tìm hiểu những cách giúp giảm thiểu các rủi ro sức 
khỏe phổ biến, bao gồm việc nhiễm trùng đường tiểu 
(UTI), vết thương, nhiễm trùng máu, vấn đề về thuốc 
và khủng hoảng sức khỏe hành vi. 

Mô hình hỗn 
hợp 

5 

Sự an toàn 
Phòng ngừa và Can thiệp Khủng hoảng 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Thực hành lấy con người làm trung tâm 

AN
 TO

ÀN
 

Chứng chỉ Compass - (COMP) 
Chương trình này thúc đẩy phòng ngừa chấn thương 
và cải thiện sức khỏe cho các nhà cung cấp dịch vụ 
bao gồm bảy (7) buổi học, mỗi buổi cách nhau hai (2) 
tuần. 

15 

Sự an toàn 
Giao tiếp 
Phòng ngừa và Can thiệp Khủng hoảng 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Giáo dục, Đào tạo và Tự phát triển bản thân 

An toàn cho người lái xe - (DS) 
Khóa học này bao gồm thông tin quan trọng mà 
người mới lái xe và người lái xe có kinh nghiệm nên 
biết cách giữ an toàn trên các đường phố, đường bộ 
và đường cao tốc ở Oregon. 

2.5 Sự an toàn 

An toàn thuốc - (MedS) 
Việc hỗ trợ người lớn tự quản lý thuốc của mình, bao 
gồm: các loại thuốc và tác dụng của thuốc; việc hỗ trợ 
ghi chép tài liệu; lưu trữ; nhận biết rủi ro và các dấu 
hiệu cảnh báo; và vai trò của người lao động. 

3 Sự an toàn 
Đánh giá và Quan sát 
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Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 
AN

 TO
ÀN

 
Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Người trưởng thành 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành. 

5 / 8 (cũng có 3 
tín chỉ tự chọn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Người trưởng thành lớn tuổi 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành lớn tuổi. 

5 / 8 (cũng có 3 
tín chỉ tự chọn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Thanh thiếu niên 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi. 

5 / 8 (cũng có 3 
tín chỉ tự chọn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Phòng ngừa Bệnh Lây truyền - (PDT) 

Nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm và con 
đường lây lan giảm thiểu rủi ro; các biện pháp tốt nhất 
trong việc dọn dẹp và chăm sóc để ngăn ngừa sự lây 
lan của bệnh tật. 

2 Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Bảo vệ Chống Bong gân và Căng cơ – (PASS) 

Nguyên tắc cơ bản của cơ học cơ thể; thực hiện những  
thay đổi trong các hoạt động làm việc để giảm thiểu  
rủi ro và bảo vệ bản thân và người khác; xem xét một  
số thiết bị hỗ trợ. 

3.5 Sự an toàn 

Nhận thức về Lạm dụng Chất gây nghiện -
(SAA) 
Xem xét chính sách về Nơi làm việc không có sử dụng 
chất ma túy của OHCC dành cho người lao động, tìm 
hiểu tác động của việc lạm dụng ma túy và rượu, vai 
trò của người lao động và các nguồn thông tin hỗ trợ. 

3 Sự an toàn 
Đánh giá & Quan sát 

Đảm nhận trách nhiệm về sự an toàn cá nhân -
(TRIPS) 
Ý tưởng về việc ngăn ngừa chấn thương do trượt ngã 
trong nhà; đánh giá các yếu tố rủi ro; hỗ trợ lập kế 
hoạch và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp; và 
các hướng dẫn lái xe an toàn. 

3 Sự an toàn 
Phòng ngừa và Can thiệp Khủng hoảng 
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Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín chỉ

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid

AN
 TO

ÀN

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Người trưởng thành
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành.

5 / 8 (cũng có 3
tín chỉ tự chọn)

Giao tiếp
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng
Đánh giá và quan sát
Sự an toàn
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Người trưởng thành lớn tuổi
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành lớn tuổi.

5 / 8 (cũng có 3
tín chỉ tự chọn)

Giao tiếp
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng
Đánh giá và quan sát
Sự an toàn
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) -
Thanh thiếu niên
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu mắc bệnh tâm
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang
trải qua khủng hoảng ở thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi.

5 / 8 (cũng có 3
tín chỉ tự chọn)

Giao tiếp
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng
Đánh giá và quan sát
Sự an toàn
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện

Phòng ngừa Bệnh Lây truyền - (PDT)

Nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm và con
đường lây lan giảm thiểu rủi ro; các biện pháp tốt nhất
trong việc dọn dẹp và chăm sóc để ngăn ngừa sự lây
lan của bệnh tật.

2 Sự an toàn
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện

Bảo vệ Chống Bong gân và Căng cơ – (PASS)

Nguyên tắc cơ bản của cơ học cơ thể; thực hiện những
thay đổi trong các hoạt động làm việc để giảm thiểu
rủi ro và bảo vệ bản thân và người khác; xem xét một
số thiết bị hỗ trợ.

3.5 Sự an toàn

Nhận thức về Lạm dụng Chất gây nghiện -
(SAA)
Xem xét chính sách về Nơi làm việc không có sử dụng
chất ma túy của OHCC dành cho người lao động, tìm
hiểu tác động của việc lạm dụng ma túy và rượu, vai
trò của người lao động và các nguồn thông tin hỗ trợ.

3 Sự an toàn
Đánh giá & Quan sát

Đảm nhận trách nhiệm về sự an toàn cá nhân -
(TRIPS)
Ý tưởng về việc ngăn ngừa chấn thương do trượt ngã
trong nhà; đánh giá các yếu tố rủi ro; hỗ trợ lập kế
hoạch và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp; và
các hướng dẫn lái xe an toàn.

3 Sự an toàn
Phòng ngừa và Can thiệp Khủng hoảng

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 
Tự

 ch
ọn

 
Tắm rửa và Chăm sóc ngoại hình - (B&G) 
Kỹ năng trong các hoạt động chăm sóc cá nhân như 
tắm rửa, cạo râu, chăm sóc da và ngoại hình, với 
trọng tâm là sử dụng các giá trị và kỹ thuật lấy con 
người làm trung tâm. 

3.5 
Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Kỹ năng sống cộng đồng và hỗ trợ 

Chăm sóc bản thân trong khi chăm sóc cho 
người khác - (C4Y) 
Trong hội thảo tương tác này, quý vị sẽ học cách thúc 
đẩy một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh – 
cho cá nhân mà quý vị hỗ trợ cũng như cho chính 
bản thân mình. 

2.5 Giáo dục, Đào tạo và Tự phát triển bản thân 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 

Sa sút trí tuệ 101 - (DEM 101) 
Khóa huấn luyện này bao gồm tổng quan cơ bản về 
quá trình sa sút trí tuệ và các loại khác nhau; cách 
tăng cường sức khỏe và sự an toàn; và các gợi ý giao 
tiếp, bao gồm việc luôn giữ bình tĩnh và lạc quan. 

3 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Sự an toàn 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 

Bệnh tiểu đường theo số liệu - (DBN) 
Lớp huấn luyện này bao gồm những nội dung: 
nhận biết carbohydrate; đọc nhãn thực phẩm và 
kiểm soát khẩu phần ăn; ngăn ngừa biến chứng; kiểm 
tra đường huyết (glucose); và hiểu các chỉ số đồng 
thời cung cấp thông tin về những điều cơ bản của 
bệnh tiểu đường. 

3.5 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Sự an toàn 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 

Nhận thức về Sự đa dạng – Những thách thức 
mà người lớn tuổi Đồng tính nữ, Đồng tính 
nam, Song tính, Chuyển giới phải đối mặt - 
(LGBT) 
Học thuật ngữ & định nghĩa, hiểu rõ hơn về cuộc 
sống của người lớn tuổi LGBTQ và tìm hiểu cách tạo 
ra một môi trường thân thiện và hòa nhập. 

3 
Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Năng lực Văn hóa 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 

Thiết bị Y tế Lâu bền (DME) 
Những gợi ý hữu ích về cách sử dụng an toàn các 
thiết bị hỗ trợ di chuyển, thiết bị hỗ trợ trong phòng 
tắm và nhà vệ sinh, máy nâng Hoyer, và các thiết bị 
y tế khác. Gợi ý về việc lựa chọn, lắp đặt và sử dụng 
thiết bị. 

4 Sự an toàn 

Cuối đời - (EoL) 
Tổng quan về giai đoạn cuối đời, bao gồm: quá trình 
hấp hối; sự khác biệt giữa chăm sóc giảm đau và 
chăm sóc cuối đời; và vai trò của nhà cung cấp dịch 
vụ trong việc hỗ trợ một cá nhân ở giai đoạn cuối đời. 

3 

Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 
Đánh giá & Quan sát 
Năng lực văn hóa 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Giáo dục, Đào tạo và Tự phát triển bản thân 
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Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 

Mọi người đều giao tiếp - (EC) 
Tìm hiểu các chiến lược giao tiếp hiệu quả có ảnh 
hưởng tích cực đến những người mà quý vị hỗ trợ 
đang gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, bao gồm 
cả người khuyết tật trí tuệ và phát triển. 

4 

Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 

Đau buồn & Mất mát - (G&L) 
Hiểu được quá trình đau buồn, những lầm tưởng và 
thực tế về đau buồn và mất mát, cách hỗ trợ người 
khác, mệt mỏi vì lòng trắc ẩn, và chăm sóc bản thân. 

3.5 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 
Giao tiếp 
Giáo dục, Đào tạo và Tự phát triển bản thân 

Trái tim Khỏe mạnh - (HH) 
Tìm hiểu cách hoạt động của tim, nhận biết các vấn 
đề tim mạch phổ biến, theo dõi huyết áp, nhận diện 
các tình huống khẩn cấp về tim, và xây dựng lối sống 
tốt cho tim mạch. 

3 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Sự an toàn 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 

Tự
 ch

ọn
 

Giới thiệu về Năng lực Văn hóa - (ICC) 
Khóa huấn luyện tương tác và sinh động này cung 
cấp phần giới thiệu về văn hóa, năng lực văn hóa, và 
vai trò của chúng trong việc cung cấp hỗ trợ lấy con 
người làm trung tâm. 

2.5 
Năng lực Văn hóa 
Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) - 
Người trưởng thành 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu của bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành. 

3 / 8 (cũng có 5 
tín chỉ an toàn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) - 
Người trưởng thành lớn tuổi 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu của bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở người trưởng thành lớn tuổi. 

3 / 8 (cũng có 5 
tín chỉ an toàn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Sơ cứu Sức khỏe Tâm thần (MHFA) - 
Thanh thiếu niên 
Đây là khóa huấn luyện kéo dài 8 tiếng dạy cách nhận 
biết, hiểu và ứng phó với các dấu hiệu của bệnh tâm 
thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện, hoặc đang 
trải qua khủng hoảng ở thanh thiếu niên từ 12-18 
tuổi. 

3 / 8 (cũng có 5 
tín chỉ an toàn) 

Giao tiếp 
Phòng ngừa và can thiệp khủng hoảng 
Đánh giá và quan sát 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
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Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 
Tự

 ch
ọn

 
Kiến thức cơ bản về Dinh dưỡng - (NB) 
Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, các loại chất dinh 
dưỡng, thời gian ăn và cân bằng bữa ăn bằng các 
chiến lược và công cụ lấy con người làm trung tâm 
để thúc đẩy các lựa chọn sáng suốt cũng như các mối 
quan tâm chung liên quan đến dinh dưỡng. 

4 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 
Kỹ năng và Hỗ trợ Sống Cộng đồng 

Cung cấp dịch vụ cho Người mất thị lực - (PLV) 
Khóa huấn luyện này do Ủy ban Người mù giảng dạy. 
Tìm hiểu về cách làm việc với người khiếm thị. 

2 
Lấy con người làm trung tâm 
Sự an toàn 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 

Chăm sóc Hô hấp: từ Oxy đến Máy thở - (RC) 
Bệnh hô hấp giai đoạn cuối, những điều cơ bản về 
cách sử dụng oxy, máy phun khí dung và máy thở. 

3.5 
Sức khỏe và Sự khỏe mạnh toàn diện 
Sự an toàn 
Nâng cao khả năng bản thân và Hỗ trợ 

Rối loạn Xử lý Cảm giác – Người trưởng thành - 
(SPD-A) 
Bao gồm Rối loạn Xử lý Cảm giác; tổng quan về giác 
quan; mối liên hệ với Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD) và Rối 
loạn Tăng động Giảm chú ý (ADHD); ảnh hưởng đến 
sinh hoạt hàng ngày của trẻ; tìm hiểu về cách người 
trưởng thành mắc SPD tiếp nhận thông tin đầu vào; 
và các hỗ trợ cho việc di chuyển trong cộng đồng. 

3 Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 

Rối loạn Xử lý Cảm giác - Trẻ em - (SPD-C) 
Bao gồm Rối loạn Xử lý Cảm giác; tổng quan về giác 
quan; mối liên hệ với Rối loạn Phổ Tự kỷ (ASD) và Rối 
loạn Tăng động Giảm chú ý (ADHD); ảnh hưởng đến 
sinh hoạt hàng ngày của trẻ; tìm hiểu về cách trẻ mắc 
SPD tiếp nhận thông tin đầu vào; và chế độ điều trị 
cảm giác. 

3 Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 

Kỹ thuật Quản lý Căng thẳng và Thư giãn - 
(SMART) 
Hiểu về căng thẳng và tác động của nó; xác định 
nguyên nhân gây ra căng thẳng; những kỹ thuật 
thú vị và thiết thực để đối phó với căng thẳng. 

3 
Giáo dục 
Đào tạo và Tự phát triển bản thân 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 
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Loại 
PDC Tiêu đề khóa huấn luyện Giờ tín 

chỉ 

Năng Lực Chăm Sóc Trực Tiếp của 
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & 

Medicaid 

Làm việc với những Người có hành vi Khó khăn - 
(CB) 

Thông tin thực tiễn về cách làm việc với người cao tuổi 
và người trưởng thành khuyết tật thể chất để hiểu về 
các loại và nguyên nhân của hành vi thách thức; cách 
giải quyết vấn đề; và các ý tưởng giao tiếp hiệu quả. 

3 

Thực hành lấy con người làm trung tâm 
Giao tiếp 
Sự an toàn 
Sự chuyên nghiệp và Đạo đức nghề nghiêp 

Chuẩn bị, Sẵn sàng Làm việc - (RSW) 

Tạo một phương pháp tiếp thị chuyên nghiệp để tìm 
việc làm. Khóa huấn luyện cũng tập trung vào việc 
thăng tiến và phát triển sự nghiệp thông qua các cơ hội 
đào tạo và xác định các rào cản trong việc làm. Học sinh 
xác định các vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng 
hệ thống hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký tham gia 
chương trình. 

3.5 Giáo dục 
Đào tạo và Tự phát triển bản thân 
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